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BÁO CÁO
Về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
trong cơ sở giáo dục đại học 
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Mục đích, yêu cầu
a) Bảo đảm dự thảo Nghị định bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về giáo dục đại học, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) và các quy định pháp luật liên quan; thể chế hóa kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp được giao.
b) Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất trong hệ thống pháp luật; tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thông thoáng, thúc đẩy cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo (ĐMST), hội nhập quốc tế.
2. Phạm vi, đối tượng rà soát
2.1. Các văn bản của Đảng và chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp trong các văn bản của Đảng
Việc hoàn thiện quy định của pháp luật về đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và ĐMST (KHCN&ĐMST), đặc biệt là tại các CSGDĐH, đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo sâu sắc trong các văn bản sau:
a) Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định:
(i) Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII : “Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ (KHCN) là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt phát triển đất nước”;“Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN&ĐMST, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững”.
 (ii) Về đột phá chiến lược: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nhân lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số”.
b) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội:: “Đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, trọng tâm là hiện đại hóa và thay đổi phương thức giáo dục, đào tạo, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài;có chính sách vượt trội để thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia cả trong và ngoài nước;Gắn kết chặt chẽ giáo dục và đào tạo với nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ mới; hình thành các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, các nhóm ĐMST mạnh ”.
[bookmark: _Hlk207286796]         a)  Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã khẳng định: “Tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và xây dựng các trung tâm đào tạo, nghiên cứu xuất sắc tại các trường trọng điểm. Đặc biệt, sẽ có cơ chế đặc thù để phát triển 3-5 "đại học tinh hoa" theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế; ít nhất 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ và tỷ trọng quy mô đào tạo các ngành STEM đạt 35%;  Khuyến khích xây dựng các khu đô thị công nghệ cao - đại học, và thúc đẩy mạnh mẽ các trường đại học phát triển theo mô hình đại học ĐMST, đại học công nghệ thế hệ mới để trở thành nòng cốt trong hệ sinh thái ĐMST của các vùng; Đến năm 2030,  nâng tầm các CSGDĐH trở thành các trung tâm nghiên cứu, ĐMST và khởi nghiệp của quốc gia và khu vực. Tăng bình quân 12%/năm số công bố khoa học quốc tế, và 16%/năm số đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế. Phấn đấu có ít nhất 8 CSGDĐH lọt vào nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và ít nhất 1 cơ sở thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực”.   
b) Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN&ĐMST đã đưa ra những quan điểm rõ ràng để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia trong CSGDĐH, cụ thể trong đó nhấn mạnh vai trò của các CSGDĐH trong hoạt động KHCN&ĐMST quốc gia trong việc "Phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo;  gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với hoạt động NCKH; tổ chức nghiên cứu KHCN trong mối liên hệ chặt chẽ với doanh nghiệp, phổ biến kết quả nghiên cứu và thực hiện chuyển giao công nghệ (CGCN); Ưu tiên nguồn lực quốc gia đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số; Chi phí cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2% GDP, trong đó kinh phí từ xã hội chiếm hơn 60%; bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, ĐMST, chuyển đổi số quốc gia và tăng dần theo yêu cầu phát triển”.
         Đồng thời khuyến khích phát triển nhân lực chất lượng cao và nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua: tăng cường đầu tư và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; tạo cơ chế hấp dẫn về tín dụng, học bổng, học phí để thu hút học sinh, sinh viên xuất sắc, đặc biệt ở các lĩnh vực then chốt và trình độ sau đại học; xây dựng chương trình đào tạo tài năng; ban hành cơ chế đặc thù thu hút và trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, với ưu đãi về nhập quốc tịch, sở hữu nhà đất, thu nhập và môi trường làm việc; xây dựng và kết nối mạng lưới chuyên gia, phát triển trường và trung tâm đào tạo tiên tiến về trí tuệ nhân tạo; khuyến khích hợp tác công – tư trong đào tạo công nghệ số và phát triển nền tảng giáo dục trực tuyến; phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đủ năng lực, hợp tác quốc tế, đổi mới chương trình và phương thức đào tạo theo chuẩn quốc tế.
          d) Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp quan trọng cho giáo dục đại học và ngành giáo dục - đào tạo như “Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ và ĐMST, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở rộng không gian phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về văn hóá, xã hội, du lịch, môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế và các lĩnh vực khác;“ Khuyến khích nghiên cứu khoa học (NCKH) và CGCN với các đối tác quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” .
đ) Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã tạo ra cơ chế hợp tác công-tư hiệu quả “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và các chủ trương, đường lối khác của Đảng”,  cho phép "Doanh nghiệp, tổ chức tư nhân được sử dụng phòng thí nghiệm... của Nhà nước để phát triển sản phẩm với mức phí hợp lý".
         Những định hướng chiến lược này đã định vị lại vai trò của các CSGDĐH, không còn đơn thuần là nơi đào tạo mà trở thành một chủ thể trung tâm của hệ thống ĐMST quốc gia, đòi hỏi phải có một hành lang pháp lý tương xứng để hiện thực hóa.
2.2. Các quy định của Hiến pháp và pháp luật
a) Hiến pháp năm 2013 Điều 61 quy định:
“"Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài." "Nhà nước ưu tiên đầu tư... phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp."”
Điều 62 quy định“Phát triển KHCN là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.
b) Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội đã thí điểm các cơ chế đặc biệt, mang tính đột phá, lần đầu tiên cho phép các CSGDĐH công lập "được thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu" và “viên chức được tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp này” . Nghị quyết cũng thể chế hóa việc “chấp nhận rủi ro và miễn trừ trách nhiệm dân sự khi nghiên cứu không đạt kết quả như dự kiến”.
c) Dự thảo Luật GDĐH 2025 quy định:
“Cơ sở giáo dục đại học là tổ chức khoa học và công nghệ, được hưởng quyền, chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và sở hữu trí tuệ”;  “Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học gắn với đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên,  nhà khoa học, người học”; “Phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân lực khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học;”“Chính phủ quy định về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học”
Đồng thời được khuyến khích thành lập tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp KH&CN và nhóm nghiên cứu, tiếp nhận nguồn lực trong và ngoài nước, gắn kết nghiên cứu với đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu viên và người học. Hoạt động KH&CN&ĐMST bao gồm nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, phát triển công nghệ, chuyển kết quả nghiên cứu vào đào tạo và khởi nghiệp sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tư vấn, phản biện, chuyển giao tri thức, hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu để thương mại hóa kết quả, phổ biến tri thức, công bố và khai thác tài sản trí tuệ, ứng dụng công nghệ số, AI và phân tích dữ liệu trong nghiên cứu và quản trị đổi mới sáng tạo. Cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm quản trị và sử dụng hiệu quả nguồn lực, thành lập Quỹ phát triển KH&CN&ĐMST, công khai năng lực và kết quả hàng năm trên nền tảng số quốc gia và cơ sở dữ liệu giáo dục đại học, Chính phủ quy định chi tiết và tạo cơ chế ưu tiên, khuyến khích hoạt động này. 
c) Luật KHCN&ĐMST năm 2025 quy định:
“ ... phát huy  vai trò tri thức của cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu; “....đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học thành các trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo”, “phân bổ nguồn lực cho nghiên cứu cơ bản tại viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học”  “...khuyến khích viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức khoa học và công nghệ khác phối hợp với doanh nghiệp trong việc đề xuất, triển khai, ứng dụng kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn”
 Đồng thời đưa ra các chính sách khuyến khích CSGDĐH hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức trung gian trong hệ sinh thái ĐMST, tham gia phát triển công nghệ chiến lược ở các lĩnh vực ưu tiên; ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm trọng điểm, hạ tầng hiện đại và khuyến khích xây dựng trung tâm nghiên cứu xuất sắc. CSGDĐH được hưởng cơ chế tài chính ưu đãi, thành lập quỹ phát triển KHCN, áp dụng chuyển đổi số toàn diện trong quản lý và triển khai nhiệm vụ, được áp dụng chính sách đãi ngộ đặc biệt để mời chuyên gia trong và ngoài nước; ơ sở giáo dục đại học có quyền sở hữu, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; nhà khoa học được hưởng tối thiểu 30% thu nhập từ kết quả này và được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân.
d) Luật Nhà giáo năm 2025 quy định:
            Luật Nhà giáo 2025 xác định “NCKH là một phần trong hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo”. Theo đó, nhà giáo không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ "thực hiện nhiệm vụ NCKH" và "nghiên cứu và áp dụng khoa học giáo dục";  trao cho nhà giáo quyền "tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp do CSGDĐH thành lập, hoạt động trong lĩnh vực phát triển khoa học, ĐMST, ứng dụng và CGCN".
            d) Trong hệ thống chính sách mới, vai trò của các CSGDĐH (CSGDĐH) đã được định vị lại một cách chiến lược, không còn đơn thuần là nơi đào tạo mà trở thành một chủ thể trung tâm của hệ thống ĐMST quốc gia. Quyết định số 569/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển KHCN&ĐMST đến năm 2030 đã xác định một mô hình hệ thống ĐMST quốc gia trong đó "doanh nghiệp làm trung tâm, viện nghiên cứu và trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh". Sự định vị này đã nâng tầm vai trò và trách nhiệm của các trường đại học, đặt họ vào vị trí nòng cốt trong việc tạo ra tri thức và công nghệ mới.
đ) Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 24/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN&ĐMST đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng “Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 109/2022/NĐ-CP quy định về hoạt động KH&CN trong CSGDĐH” để thể chế hóa các chủ trương trên.
e) Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo , Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ "Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học, trong đó bổ sung quy định về cơ chế hợp tác 'Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”.
e) Quyết định 1705/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển giáo dục đại học đến năm 2030 xác định các nhiệm vụ trọng tâm: “(1) Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ chiến lược, đặt mục tiêu 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ, 35% quy mô đào tạo thuộc các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán, chú trọng các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn; (2) Nâng cao năng lực NCKH với yêu cầu trung bình mỗi giảng viên đạt 0,6 công bố khoa học hoặc công trình ứng dụng mỗi năm, ít nhất 5 trường đại học vào top 500 thế giới; (3) Đẩy mạnh ĐMST, hợp tác với doanh nghiệp, khuyến khích hình thành doanh nghiệp từ kết quả nghiên cứu và xây dựng văn hóa khởi nghiệp; (4) Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, tập trung phát triển các trường đại học trọng điểm và trung tâm ĐMST gắn với cơ chế đầu tư công – tư, nhằm nâng cao vị thế và sức cạnh tranh quốc tế của hệ thống giáo dục đại học.”
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
(i) Tổng số văn bản của Đảng có chủ trương, đường lối liên quan đến dự thảo Nghị định đã được rà soát là: 06 văn bản.
(ii) Kết quả rà soát cho thấy nội dung dự thảo Nghị định phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến phát triển KHCN&ĐMST trong CSGDĐH; đã thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong các văn bản của Đảng.
Dự thảo Nghị định đã thể chế hóa tương đối đầy đủ các định hướng trên, đặc biệt về tự chủ đại học, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển nhóm nghiên cứu, chế độ cho giảng viên, người học và hợp tác giữa Nhà nước – Nhà trường và Doanh nghiệp, cơ chế hợp tác công – tư.
2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
(i) Các điều, khoản của Hiến pháp liên quan đến dự thảo Nghị định đã được rà soát và đánh giá tính hợp hiến của dự thảo Nghị định.
(ii) Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát liên quan đến dự thảo Nghị định:
-  Luật KHCN&ĐMST 2025, Luật Nhà giáo năm 2025, dự thảo Luật Giáo dục đại học 2025 (bản 30.10.2025), Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2022, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2025 và các Luật, Nghị định liên quan.
- Tổng số nghị quyết của Quốc hội: 04.
 3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định
Các cam kết trong WTO, CPTPP, EVFTA và hợp tác giáo dục – KH&CN trong ASEAN, UNESCO… không có quy định mâu thuẫn với dự thảo Nghị định.
Một số hiệp định khuyến khích hợp tác nghiên cứu chung, trao đổi chuyên gia, công nhận văn bằng và kết quả nghiên cứu có liên quan.
Không có điều ước quốc tế nào mâu thuẫn với nội dung dự thảo; dự thảo bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế.
4. Phụ lục (kèm theo dự thảo)
Trên đây là Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định hoạt động KHCN&ĐMST trong CSGDĐH, Bộ Giáo dục và Đào tạo kính trình Chính phủ./.

	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
[bookmark: _GoBack]- Lưu: VT, KHCNTT.
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PHỤ LỤC
A. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Nghị định
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần/phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	I. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

	Đã được thể hiện trong toàn bộ Nghị định, tập trung vào
Chương II. tổ chức và chủ thể thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Chương III. Nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học 
Chương IV. Chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	a) Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định:
(i) Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII : “Giáo dục và đào tạo, KHCN là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt phát triển đất nước”; “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHCN&ĐMST, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững”.
	Đã thể chế hóa phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước
	

	II. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030

	Đã được thể hiện trong toàn bộ Chương III. Nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học  (Điều 6 đến Điều 12)
Chương IV. Chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Điều 13. Quyền, trách nhiệm và cơ chế thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của giảng viên, nghiên cứu sinh và người học) 
	Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội:: “Đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, trọng tâm là hiện đại hóa và thay đổi phương thức giáo dục, đào tạo, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài;có chính sách vượt trội để thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia cả trong và ngoài nước;Gắn kết chặt chẽ giáo dục và đào tạo với nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ mới; hình thành các trung tâm nghiên cứu xuất sắc, các nhóm ĐMST mạnh 
	Đã thể chế hóa phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước
	

	III.Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo 

	Đã được thể hiện trong toàn bộ Nghị định:
1.  Chương I – Quy định chung (2 Điều): Quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định và giải thích các thuật ngữ sử dụng trong văn bản.
2.  Chương II – Tổ chức và chủ thể thực hiện KHCN&ĐMST (3 Điều):
Xác định nội dung hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc cơ sở giáo dục đại học; vai trò doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong hợp tác nghiên cứu.
3.  Chương III – Nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh (7 Điều): Quy định nguyên tắc, tiêu chí thành lập và công nhận nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh; tiêu chuẩn trưởng nhóm và thành viên; chính sách ưu đãi; quyền và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học và các thành viên nhóm nghiên cứu.
4. Chương IV – Chính sách thúc đẩy hoạt động KHCN&ĐMST (9 Điều): Tập trung vào quyền, trách nhiệm và cơ chế hỗ trợ giảng viên, người học; quản lý, khai thác tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; hợp tác ba nhà (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp) và hợp tác quốc tế; hoạt động thông tin, liêm chính khoa học; cơ sở dữ liệu; giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động.
5.. Chương V – Tài chính, quỹ và đầu tư cho hoạt động KHCN&ĐMST (3 Điều):Quy định đầu tư cơ sở vật chất, ngân sách nhà nước cho KHCN&ĐMST; quản lý, sử dụng Quỹ phát triển KHCN&ĐMST và huy động nguồn lực ngoài ngân sách.
6.  Chương VI – Tổ chức thực hiện (3 Điều): Quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; các điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định
	Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã khẳng định: “Tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và xây dựng các trung tâm đào tạo, nghiên cứu xuất sắc tại các trường trọng điểm. Đặc biệt, sẽ có cơ chế đặc thù để phát triển 3-5 "đại học tinh hoa" theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế; Khuyến khích xây dựng các khu đô thị công nghệ cao - đại học, và thúc đẩy mạnh mẽ các trường đại học phát triển theo mô hình đại học ĐMST, đại học công nghệ thế hệ mới để trở thành nòng cốt trong hệ sinh thái ĐMST của các vùng; Đến năm 2030,  nâng tầm các CSGDĐH trở thành các trung tâm nghiên cứu, ĐMST và khởi nghiệp của quốc gia và khu vực. Tăng bình quân 12%/năm số công bố khoa học quốc tế, và 16%/năm số đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế. Phấn đấu có ít nhất 8 CSGDĐH lọt vào nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và ít nhất 1 cơ sở thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực”.   
	Đã thể chế hóa phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước
	

	IV. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 24/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia

	Đã được thể hiện trong toàn bộ Chương III. Nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học  (Điều 6 đến Điều 12)
Chương IV. Chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
Chương V.Tài chính, quỹ và đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN&ĐMST đã đưa ra những quan điểm rõ ràng để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia trong CSGDĐH, cụ thể trong đó nhấn mạnh vai trò của các CSGDĐH trong hoạt động KHCN&ĐMST quốc gia "Phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo" và "Chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong NCKH, phát triển công nghệ, ĐMST".
	Đã thể chế hóa phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước
	

	V. Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới 

	Đã được thể hiện trong Chương III. Nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo dục đại học  (Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10)
Chương IV. Chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo  (Điều 17.Hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo )

	  d) Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp quan trọng cho giáo dục đại học và ngành giáo dục - đào tạo như “Mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, y tế, và môi trường”; “ Khuyến khích NCKH và CGCN với các đối tác quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” 

	 Đã thể chế hóa phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước
	

	VI. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

	Đã được thể hiện trong Chương IV. Chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
 (Điều 16. Hợp tác giữa Nhà nước- Nhà trường – Nhà doanh nghiệp)
Chương V. Tổ chức thực hiện
(Điều 25. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học)

	(1) Về quan điểm chỉ đạo: “Kịp thời xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển trong những lĩnh vực ưu tiên, đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, ĐMST, chuyển đổi số, tham gia vào các nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của quốc gia và vươn tầm khu vực, thế giới; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và làm giàu hợp pháp, chính đáng.”
(2) Về nhiệm vụ, giải pháp: 
- Doanh nghiệp, tổ chức tư nhân được sử dụng phòng thí nghiệm, phòng thử nghiệm, phòng hỗ trợ thiết kế và thiết bị nghiên cứu dùng chung, trung tâm thử nghiệm, đo lường, kiểm định, giám định của Nhà nước để phát triển sản phẩm với mức phí hợp lý.
- Khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ về nghiên cứu phát triển, đào tạo, tư vấn, xúc tiến thương mại, CGCN
	Đã thể chế hóa phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước
	

	B. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định

	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách/dự thảo văn bản)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	I. Hiến pháp
	
	
	

	Đã được thể hiện trong Chương II. tổ chức và chủ thể thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
(Điều 3. Nội dung hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo)
Chương IV. Chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Chương V.Tài chính, quỹ và đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: (Điều 15..Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học) 
(Điều 22. Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
Điều 23.Ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

	1.Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Giáo dục đại học được khẳng định là một trong những cấp học then chốt trong việc đào tạo nhân lực, nhân tài cho quốc gia; 
2. Nhà nước có chính sách phát triển giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, phát triển giáo dục đại học và sau đại học, đặc biệt là trong các ngành khoa học – công nghệ mũi nhọn.”;
3. Điều 62 khẳng định  “KHCN được coi là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển đất nước. Giáo dục đại học được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với NCKH và phát triển công nghệ”.
	Phù hợp
	

	II. Luật Giáo dục Đại học (bản 30.10.2025)
	

	Thể hiện qua toàn bộ Nghị định
1.  Chương I – Quy định chung (2 Điều): Quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định và giải thích các thuật ngữ sử dụng trong văn bản.
2.  Chương II – Tổ chức và chủ thể thực hiện KHCN&ĐMST (3 Điều):
Xác định nội dung hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc cơ sở giáo dục đại học; vai trò doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong hợp tác nghiên cứu.
3.  Chương III – Nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh (7 Điều): Quy định nguyên tắc, tiêu chí thành lập và công nhận nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh; tiêu chuẩn trưởng nhóm và thành viên; chính sách ưu đãi; quyền và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học và các thành viên nhóm nghiên cứu.
4. Chương IV – Chính sách thúc đẩy hoạt động KHCN&ĐMST (9 Điều): Tập trung vào quyền, trách nhiệm và cơ chế hỗ trợ giảng viên, người học; quản lý, khai thác tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; hợp tác ba nhà (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp) và hợp tác quốc tế; hoạt động thông tin, liêm chính khoa học; cơ sở dữ liệu; giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động.
5. Chương V – Tài chính, quỹ và đầu tư cho hoạt động KHCN&ĐMST (3 Điều):Quy định đầu tư cơ sở vật chất, ngân sách nhà nước cho KHCN&ĐMST; quản lý, sử dụng Quỹ phát triển KHCN&ĐMST và huy động nguồn lực ngoài ngân sách.
6.  Chương VI – Tổ chức thực hiện (3 Điều): Quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; các điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định.
	Chương IV
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Điều 27.  Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
Điều 28. Phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

	
	

	II. Luật KHCN&ĐMST 2025
	

	Chương IV. Chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo  (Điều 19.Liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học) 
	Điều 8. Liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp trong NCKH, phát triển công nghệ

	Phù hợp
	

	Chương V.Tài chính, quỹ và đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: (Điều 23.Ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

	Điều 9. Chấp nhận rủi ro trong hoạt động KH,CN&ĐMST

	
	

	Chương IV. Chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo  (Điều 18.Hoạt động thông tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo)
Điều 20. Cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Điều 21.Giám sát và đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	Điều 60. Xây dựng hạ tầng thông tin, thống kê KHCN&ĐMST
Điều 20. Chuyển đổi số trong hoạt động KHCN&ĐMST

	
	

	Chương II. Tổ chức và chủ thể thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Điều 4. Tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc cơ sở giáo dục đại học
	Điều 43. Tổ chức khoa học và công nghệ

	
	

	Chương IV. Chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo  (Điều 14.Quản lý, khai thác tài sản trí tuệ, kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ )

	Điều 25. Quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu kết quả NCKH, phát triển công nghệ, ĐMST;
Điều 27. Thương mại hóa kết quả NCKH, phát triển công nghệ và ĐMST; Phân chia lợi nhuận từ thương mại hóa kết quả NCKH, phát triển công nghệ và ĐMST
	
	

	Chương II. Tổ chức và chủ thể thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Điều 2. Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ
Chương IV. Chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo  (toàn bộ các điều) 
	[bookmark: _Toc196327496]Chương III
[bookmark: _Toc196327497]NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

	
	

	Chương IV. Chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo  (Điều 17.Hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo)

	CHƯƠNG VI
HỘI NHẬP VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

	
	

	
Chương II. Tổ chức và chủ thể thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Điều 4. Tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc cơ sở giáo dục đại học
Toàn bộ Chương III – Nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh (7 Điều): Quy định nguyên tắc, tiêu chí thành lập và công nhận nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh; tiêu chuẩn trưởng nhóm và thành viên; chính sách ưu đãi; quyền và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Chương IV. Chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo  (Điều 13.Quyền, trách nhiệm và cơ chế thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của giảng viên, nghiên cứu sinh và người học)
5. Chương V – Tài chính, quỹ và đầu tư cho hoạt động KHCN&ĐMST (3 Điều):Quy định đầu tư cơ sở vật chất, ngân sách nhà nước cho KHCN&ĐMST; quản lý, sử dụng Quỹ phát triển KHCN&ĐMST và huy động nguồn lực ngoài ngân sách.
	[bookmark: _Toc196327511]Chương V
[bookmark: _Toc196327512]XÂY DỰNG TIỀM LỰC 
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

	
	

	IV. Luật Nhà giáo năm 2025
	

	Luật Nhà giáo năm 2025
Đã được thể hiện tại 
 Chương IV – Chính sách thúc đẩy hoạt động KHCN&ĐMST 
Điều 13. Quyền, trách nhiệm và cơ chế thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của giảng viên, nghiên cứu sinh và người học
	Điều 7 quy định: Giảng viên đại học thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn người học theo chương trình giáo dục đại học; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
	
	

	V.Nghị quyết 193/2025/QH15 của Quốc hội đã thí điểm các cơ chế đặc biệt, mang tính đột phá, lần đầu tiên cho phép các CSGDĐH công lập 

	Chương II. Tổ chức và chủ thể thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
(Điều 5.Doanh nghiệp khoa học và công nghệ)

	b) Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội đã thí điểm các cơ chế đặc biệt, mang tính đột phá, lần đầu tiên cho phép các CSGDĐH công lập "được thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu" và viên chức được tham gia quản lý, điều hành các doanh nghiệp này. Nghị quyết cũng thể chế hóa việc chấp nhận rủi ro và miễn trừ trách nhiệm dân sự khi nghiên cứu không đạt kết quả như dự kiến.

	
	

	VI.Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo 

	Thể hiện qua toàn bộ Nghị định
1.  Chương I – Quy định chung (2 Điều): Quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định và giải thích các thuật ngữ sử dụng trong văn bản.
2.  Chương II – Tổ chức và chủ thể thực hiện KHCN&ĐMST (3 Điều):
Xác định nội dung hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc cơ sở giáo dục đại học; vai trò doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong hợp tác nghiên cứu.
3.  Chương III – Nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh (7 Điều): Quy định nguyên tắc, tiêu chí thành lập và công nhận nhóm nghiên cứu tiềm năng, nhóm nghiên cứu mạnh; tiêu chuẩn trưởng nhóm và thành viên; chính sách ưu đãi; quyền và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học và các thành viên nhóm nghiên cứu.
4. Chương IV – Chính sách thúc đẩy hoạt động KHCN&ĐMST (9 Điều): Tập trung vào quyền, trách nhiệm và cơ chế hỗ trợ giảng viên, người học; quản lý, khai thác tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; hợp tác ba nhà (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp) và hợp tác quốc tế; hoạt động thông tin, liêm chính khoa học; cơ sở dữ liệu; giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động.
5. Chương V – Tài chính, quỹ và đầu tư cho hoạt động KHCN&ĐMST (3 Điều):Quy định đầu tư cơ sở vật chất, ngân sách nhà nước cho KHCN&ĐMST; quản lý, sử dụng Quỹ phát triển KHCN&ĐMST và huy động nguồn lực ngoài ngân sách.
6.  Chương VI – Tổ chức thực hiện (3 Điều): Quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; các điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực và trách nhiệm thi hành Nghị định.
Chương IV. Chính sách thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo  (Điều 15. Hợp tác Nhà nước- Nhà trường – Nhà doanh nghiệp)
	Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ "Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học, trong đó bổ sung quy định về cơ chế hợp tác 'Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



